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Đơn vị tính %

Các khoản thu NSQH hưởng 
100%

Thuế GTGT thu từ khu 
vực CTN và DV ngoài 

quốc doanh

Thuế TNDN thu từ khu 
vực CTN và DV ngoài 

quốc doanh

Lệ phí Môn bài (trừ thu từ cá 
nhân, hộ KD) và Thuế Tài 

nguyên của các DN, HTX thuộc 
Chi cục thuế quản lý; Thuế sử 
dụng đất nông nghiệp (trừ thu 
từ hộ GĐ), thu phí-lệ phí, thu 

khác thuộc thẩm quyền của QH

A B 1 2 3 4

1 Quận 1 8% 8% 100% 8,20%

2 Quận 2 18% 18% 100% 17,00%

3 Quận 3 13% 13% 100% 7,70%

4 Quận 4 18% 18% 100% 8,20%

5 Quận 5 18% 18% 100% 4,70%

6 Quận 6 18% 18% 100% 9,90%

7 Quận 7 18% 18% 100% 18,00%

8 Quận 8 18% 18% 100% 12,00%

9 Quận 9 18% 18% 100% 15,40%

10 Quận 10 18% 18% 100% 7,00%

11 Quận 11 18% 18% 100% 8,10%

12 Quận 12 18% 18% 100% 12,50%

13 Quận Phú Nhuận 18% 18% 100% 9,00%

14 Quận Gò Vấp 18% 18% 100% 8,70%

15 Quận Bình Thạnh 18% 18% 100% 8,20%

16 Quận Tân Bình 18% 18% 100% 7,80%

17 Quận Tân Phú 18% 18% 100% 11,00%

18 Quận Bình Tân 18% 18% 100% 17,80%

19 Quận Thủ Đức 18% 18% 100% 7,80%

20 Huyện Củ Chi 18% 18% 100% 10,00%

21 Huyện Hóc Môn 18% 18% 100% 16,40%

22 Huyện Bình Chánh 18% 18% 100% 15,00%

23 Huyện Nhà Bè 18% 18% 100% 28,30%

24 Huyện Cần Giờ 18% 18% 100% 20,80%
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TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

Các khoản thu phân chia tỷ lệ %

Tỷ trọng lệ phí trước bạ 
nhà, đất/Tổng lệ phí trước 

bạ
Tên đơn vịSTT


